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1  
Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Bà Ma Thị 

Thuỳ, vận động 

viên môn Đua 

thuyền 

Canoeing, Trung 

tâm Huấn luyện 

và thi đấu thể 

thao tỉnh Tuyên 

Quang 

 

Vận động viên, 

huấn luyện viên 

tiêu biểu có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc trong tham gia 

thi đấu hoặc huấn 

luyện thi đấu, đạt 

Huy chương Vàng 

(hoặc tương 

đương) tại các giải 

thi đấu thể thao 

cấp quốc gia hoặc 

đạt từ Huy 

chương Đồng 

(hoặc tương 

đương) trở lên tại 

các giải thi đấu 

thể thao cấp khu 

vực, châu lục và 

thế giới. 

Giai đoạn 2023-2025, cá nhân đã đạt được nhiều thành tích trong thi đấu 

tại các giải thể thao cấp quốc gia và quốc tế, như sau: 

* Năm 2023 

- Tháng  4/2023, tham gia thi đấu giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô 

địch các câu lạc bộ toàn quốc: Đoạt 03 Huy chương Vàng, 01 Huy 

chương Bạc; Được phong đẳng cấp kiện tướng quốc gia năm 2023. 
- Tháng 8/2023, tham gia thi đấu giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô 

địch trẻ quốc gia: Đoạt 02 Huy chương Vàng , 01 Huy chương Bạc; 

Được phong đẳng cấp kiện tướng quốc gia năm 2023. 

- Tháng 9/2023, tham gia thi đấu giải Đua thuyền Cúp Canoeing toàn quốc: 

Đoạt 02 Huy chương Vàng; Được phong đẳng cấp kiện tướng quốc 

gia năm 2023. 

- Tháng 11/2023, tham gia thi đấu giải Đua Thuyền Rowing và 

Canoeing vô địch quốc gia: Đoạt 02 Huy chương Bạc, 01 Huy chương 

Đồng; Được phong đẳng cấp kiện tướng quốc gia năm 2023. 

* Năm 2024 

- Tháng 5/2024, tham gia thi đấu giải Đua thuyền Rowing và Canoeing 

vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia: Đoạt 03 Huy chương Vàng, 02 

Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng; Được phong đẳng cấp kiện 

tướng quốc gia năm 2024. 
- Tháng 9/2024, tham gia thi đấu giải Đua thuyền Rowing và Canoeing 

vô địch trẻ quốc gia: Đoạt 04 Huy chương Vàng , 01 Huy chương 

Bạc; Được phong đẳng cấp kiện tướng quốc gia năm 2024. 

- Tháng 10/2024, tham gia thi đấu giải Đua thuyền Rowing và Canoeing 

vô địch quốc gia: Đoạt 01 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc, 01 

Lĩnh vực 

văn hóa, 

thể thao 

và du lịch 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 
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Huy chương Đồng; Được phong đẳng cấp kiện tướng quốc gia năm 2024. 
- Tháng 11/2024, tham gia thi đấu giải Đua thuyền Canoeing Cúp vô 

địch các đội mạnh quốc gia: Đoạt 01 Huy chương Vàng, 01 Huy 

chương Bạc; Được phong đẳng cấp kiện tướng quốc gia năm 2024. 

- Đặc biệt, tại giải Đua thuyền Canoeing vô địch trẻ U23 và vô địch 

Đông Nam Á năm 2024, cá nhân đoạt 01 Huy chương Vàng, 02 Huy 

chương Bạc; Được phong đẳng cấp kiện tướng quốc tế năm 2024. 

* Năm 2025 

- Tháng 5/2025 tham gia thi đấu giải Đua thuyền Canoeing vô địch 

Đông Nam Á: Đoạt 01 Huy chương Vàng; Được phong đẳng cấp 

kiện tướng quốc tế năm 2025. 
+ Tháng 6/2025, tham gia thi đấu giải Đua thuyền Canoeing vô địch 

Châu Á: Đoạt 01 Huy chương Vàng; Được phong đẳng cấp kiện 

tướng quốc tế năm 2025. 

* Kết quả khen thưởng cá nhân 

- Năm 2023, cá nhân là một trong 100 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Tuyên 

Quang được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương và tặng Bằng khen. 

- Năm 2025, được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Ngoài ra, trong giai đoạn 2023-2025, cá nhân được Bộ trưởng Bộ văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tặng 01 Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 07 

Bằng khen thành tích xuất sắc trong thi đấu. 

2  
Công an 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Đại tá Dương 

Thanh Bình, 

Phó Giám đốc 

Công an tỉnh, 

Thủ trưởng Cơ 

quan An ninh 

điều tra Công an 

tỉnh Tuyên 

Cá nhân công tác 

trong lực lượng vũ 

trang có thành tích 

đặc biệt xuất sắc 

hoặc có hành 

động dũng cảm 

trong huấn luyện, 

sẵn sàng chiến 

Trên lĩnh vực an ninh nội địa: Chỉ đạo các đơn vị liên quan, tham mưu 

cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, giữ vững kết quả đã đạt được 

trong công tác bảo đảm an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, đấu tranh có 

hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

* Công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm công 

nghệ cao: Chỉ đạo tăng cường công tác Công an đối với các hội nhóm 

trên mạng xã hội; kịp thời phát hiện, tác động gỡ bỏ, vô hiệu hóa 136 bài 

Lĩnh vực 

quốc 

phòng và 

an ninh 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 
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Quang đấu, chiến đấu, 

trong công tác xây 

dựng lực lượng, 

đảm bảo hậu cần, 

kỹ thuật góp phần 

vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; trong xây 

dựng và bảo vệ 

chủ quyền lãnh 

thổ, an ninh biên 

giới quốc gia; 

trong các hoạt 

động đảm bảo an 

ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội; 

trong đấu tranh 

phòng chống tội 

phạm và các tệ 

nạn xã hội; trong 

công tác cứu nạn, 

cứu hộ, phòng 

chống thiên tai. 

viết, video tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự; Chỉ đạo tổ chức 01 cuộc 

tập huấn về an ninh, an toàn mạng, 02 buổi tọa đàm tuyên truyền pháp 

luật đối với 200 lượt KOLs… 

* Công tác an ninh điều tra 

Tham mưu đề xuất đồng chí Giám đốc Công an tỉnh báo cáo Bộ trưởng Bộ 

Công an phân công thẩm quyền điều tra, giải quyết nhiều vụ án ngoài thẩm 

quyền; tham mưu Giám đốc Công an tỉnh giao chỉ tiêu phát hiện, chuyển 

nguồn tin và vụ án thuộc thẩm quyền cho Cơ quan An ninh điều tra, thụ lý 

giải quyết, tiếp nhận, khởi tố, thụ lý điều tra 62 vụ/ 103 bị can. 

* Các hình thức đã được khen thưởng: Từ năm 2023 đến nay cá nhân 

được Chủ tich UBND tỉnh tặng 03 Bằng khen. 

3  
Bộ Chỉ huy 

Quân sự 

tỉnh 

Trung tá 

Nguyễn Công 

Sơn, Đồn 

trưởng, Đồn 

Biên phòng Sơn 

Vĩ, Ban Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng, Bộ Chỉ 

Cá nhân công tác 

trong lực lượng vũ 

trang có thành tích 

đặc biệt xuất sắc 

hoặc có hành 

động dũng cảm 

trong huấn luyện, 

sẵn sàng chiến 

Trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng Đồn biên phòng bản 

thân đã chủ động cùng với Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị tham mưu cho 

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy chính quyền 

địa phương triển khai có hiệu công tác quân sự, quốc phòng, Biên phòng 

và xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh: 

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên 

phòng, tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới theo 03 văn kiện pháp lý; phát 

hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm Hiệp định về 
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quốc 
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huy Quân sự 

tỉnh Tuyên 

Quang 

đấu, chiến đấu, 

trong công tác xây 

dựng lực lượng, 

đảm bảo hậu cần, 

kỹ thuật góp phần 

vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; trong xây 

dựng và bảo vệ 

chủ quyền lãnh 

thổ, an ninh biên 

giới quốc gia; 

trong các hoạt 

động đảm bảo an 

ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội; 

trong đấu tranh 

phòng chống tội 

phạm và các tệ 

nạn xã hội; trong 

công tác cứu nạn, 

cứu hộ, phòng 

chống thiên tai. 

quy chế quản lý, bảo vệ biên giới; tổ chức giám sát chặt chẽ việc Trung 

Quốc củng cố đường tuần tra, hệ thống hàng rào và các công trình trên 

biên giới, hoạt động sử dụng tàu bay tuần tra biên giới, bảo vệ nguyên 

trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới. Tổ chức tốt công tác tuần tra, 

kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc 

gia được 86 lần/456 lượt bộ đội, 201 lượt dân quân, công an viên tham 

gia. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng; xây 

dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc: điện đàm 52 cuộc; hội đàm 

22/134 thành viên; thư trao đổi 28 thư; gặp gỡ trên biên giới: 04 lần/30 

thành viên; tuần tra song phương ban ngày và ban đêm 03 lần/59 lượt 

người tham gia. 

- Trực tiếp xây dựng và bổ sung các nội dung mới vào trong kế hoạch 

nhóm A, kế hoạch chiến đấu bảo vệ đơn vị, Trạm, tổ, chốt sát đúng với 

tình hình thực tế của đơn vị và địa bàn; thường xuyên tiến hành củng cố 

hệ thống hầm hào, công sự, trận địa, thao trường đảm bảo tốt cho công 

tác huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, phương án bảo vệ 

đơn vị, Phương án A2, phương án phòng chống cháy, nổ, cháy rừng, cứu 

sập và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức canh phòng bảo đảm tuyệt đối an toàn 

kho tàng, doanh trại. Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ thường 

xuyên. Chỉ đạo xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện và duy trì chế độ trực 

sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh, an toàn cho các ngày lễ, sự kiện 

của đất nước, như: Lễ Kỷ niệm 80 ngày thành lập Quân đội Nhân dân 

Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), Tết Dương lịch 2025, các Hội 

nghị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Hội nghị của các 

ngành); Hội nghị Trực tuyến Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương thăm, làm việc, 

chúc tết tại Bộ Tư lệnh BĐBP Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025...; đảm 

bảo quân số trực SSCĐ và cơ động kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên 

biên giới và địa bàn. 

- Chỉ đạo các đội nghiệp vụ thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm, triển khai quyết liệt kế hoạch nghiệp vụ hàng 
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năm, các kế hoạch đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm và kế 

hoạch cao điểm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

khu vực biên giới. Tổ chức thu thập được 110 nguồn tin (52 tin có giá trị 

về các hoạt động của lực lượng vũ trang, chính quyền phía đối diện, 58 

tin tham khảo); phối hợp với Phòng nghiệp vụ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, 

Đồn Biên phòng Xín Cái đấu tranh thành công 02 chuyên án (HG1124, 

HG325) bắt giữ, khởi tố 06 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 01 

vụ/03 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 3.000.000đ. 

- Cùng với tập thể Đảng ủy thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng 

hoạt động của 14 đồng chí đảng viên Đồn tham gia sinh hoạt tại 14 chi 

bộ thôn; 21 đồng chí đảng viên đồn tham gia giúp đỡ 90 hộ gia đình khó 

khăn trên địa bàn; cử 19 lượt cán bộ tham khảo sát tình trạng mù chữ 

của nhân dân trên địa bàn; 04 lượt cán bộ là người địa phương có kỹ 

năng sư phạm và thành thạo tiếng địa phương tham gia giảng dạy tại 05 

lớp xoá mù chữ cho 75 học viên là người dân trên địa bàn. Chỉ đạo Ban 

Chấp hành Chi đoàn đơn vị phối hợp với đoàn viên thanh niên trên địa 

bàn tham gia giúp đỡ hơn 300 ngày công xây dựng mới hơn 14,5 km 

đường giao thông liên thôn, xã. 

- Tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai các 

chương trình, mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc 

phòng - an ninh ở khu vực biên giới, xoá đói giảm nghèo, như: 03 

chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng 

nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số… Đặc biệt tham mưu triển khai có hiệu quả 

mô hình "Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ", tại 20 hộ gia 

đình/89 khẩu; triển khai dự án “Bò sinh sản luân chuyển” ban đầu với 16 

con hiện nay đã lên tới 97 con, chuẩn bị bàn giao pha 4 cho các hộ gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp theo.  

- Chỉ đạo đội Vận động quần chúng, phối hợp Tuyên truyền được 324 

buổi/5.778 lượt người nghe. Nội dung về chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là các quy định của pháp luật ở 
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khu vực biên giới, đời sống của quần chúng nhân dân ngày càng được 

nâng lên, các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu ở khu vực biên giới dần 

được xoá bỏ, đổi mới. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng 

nhân dân trên địa bàn tăng gia, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

có năng xuất cao, thay thế các giống cây cũ và áp dụng các biện pháp 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất được 87 buổi/9.213 lượt người nghe.  

- Trực tiếp phối hợp với các cơ quan, đơn vị kêu gọi, vận động các tổ 

chức cá nhân, các mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ kinh phí xây 

dựng được 10 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn trị giá 480.000.000 triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh 

và cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 người dân, trị giá trên 120.000.000 

đồng; Xây dựng dãy lớp học cho trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu 

học Sơn Vĩ với trị giá 2,5 tỉ đồng; trao tặng học bổng cho 45 cháu học 

sinh, trị giá 450.000.000 đồng; hỗ trợ thiết bị sinh hoạt và dạy học cho 3 

nhà trường trên địa bàn trì giá trên 500.000.000 đồng. Những kết quả 

trên đã góp phần đảm bảo vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 

giới quốc gia và xây dựng cơ sở chính trị địa phương xã biên giới Sơn 

Vĩ vững mạnh, đời sống của nhân dân trên địa bàn từng bước được cải 

thiện.  

Năm 2024 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích 

xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 

2019-2024; năm 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành 

tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 

09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn 

dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 

tình hình mới; Năm 2024, 2025 được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tặng 

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. 

4  UBND xã 

Bạch Ngọc 

Ông Lý Văn 

Đồng, thôn Tân 

Bình, xã Bạch 

Ngọc, tỉnh 

Đối với nông 

dân: Ứng dụng 

khoa học kỹ thuật, 

Luôn nêu cao tỉnh thần trách nhiệm của một công dân sinh sống tại địa 

phương; gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn 

với mô hình nông - lâm kết hợp theo hướng bền vững, thân thiện môi 

trường, phù hợp chủ trương phát triển của tỉnh Tuyên Quang. Với tinh 

Lĩnh vực 

lao động, 

sản xuất, 

kinh 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 
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Tuyên Quang công nghệ mới 

vào lao động, sản 

xuất đạt năng suất, 

chất lượng, hiệu 

quả kinh tế cao; đi 

đầu trong việc sản 

xuất thực phẩm 

sạch, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, 

gắn với bảo vệ 

môi trường; năng 

động, sáng tạo, 

tích cực hướng 

dẫn, phổ biến kinh 

nghiệm lao động, 

sản xuất, áp dụng 

tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, tạo nhiều 

việc làm, tăng thu 

nhập cho người 

lao động ở nông 

thôn, giúp đỡ 

nhiều hộ nông dân 

thoát nghèo. 

thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, 

bản thân đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như sau:  

- Tiên phong chuyển đổi mô hình trồng rừng hữu cơ - nâng cao giá 

trị kinh tế rừng: Đầu năm 2024, cá nhân đã mạnh dạn chuyển đổi toàn 

bộ diện tích rừng sang mô hình trồng rừng hữu cợ, hướng đến phát triển 

bền vững, an toàn và thân thiện với môi trường. Việc chuyển đổi được 

thực hiện bài bản, theo đúng kỹ thuật, bao gồm: Cải tạo đất rừng bằng 

các biện pháp sinh học, hạn chế tối đa hóa chất. Tăng mật độ cây trồng 

hợp lý, lựa chọn giống chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu - 

thổ nhưỡng của địa phương. Thu nhập bình quân từ rừng đạt trên 250 

triệu đồng/năm, tăng mạnh so với mô hình trồng rừng truyền thống trước 

đây. Giảm thiểu tối đa việc sử dụng hoá chất, góp phần bảo vệ môi 

trường sinh thái, hạn chế ô nhiễm đất và nước. Hệ sinh thái rừng được 

cải thiện, đa dạng sinh học tăng lên, đất giữ ẩm tốt hơn, sinh vật dưới tán 

rừng phục hồi nhanh. Hiện nay, cá nhân đang trực tiếp quản lý, chăm 

sóc và phát triển trên 30 ha rừng sản xuất tại thôn Tân Bình, xã Bạch 

Ngọc. 

- Phát triển mô hình chăn nuôi dưới tán rừng - tối ưu hóa giá trị 

trên cùng một diện tích đất rừng: Song song với việc phát triển mô 

hình trồng rừng hữu cơ, cá nhân xây dựng mô hình chăn nuôi dưới tán 

rừng theo hướng an toàn sinh học, tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên của 

diện tích rừng hiện có. Mô hình được triển khai bài bản, từ việc bố trí 

khu chăn nuôi, lựa chọn giống, áp dụng quy trình chăm sóc cho đến 

phòng trừ dịch bệnh. 

Hiện nay cá nhân đang duy trì trên 100 con lợn đen và khoảng 500 con 

gà thả vườn dưới tán rừng, ước tính đến cuối năm 2025, tổng đàn sẽ tăng 

lên khoảng 150 con lợn và trên 600 con gà. Mô hình chăn nuôi dưới tán 

rừng mang lại doanh thu ước tính trên 250 triệu đồng/năm.  

- Mô hình trồng cây lá giang và ươm giống cây lá giang bán ra thị 

trường: Hàng năm, vườn ươm cung cấp ra thị trường trên 20.000 cây 

doanh 
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giống, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân trong và ngoài địa bàn xã. 

Mô hình vườn ươm đã góp phần tạo việc làm ổn định cho từ 5 đến 7 lao 

động địa phương, đảm bảo thu nhập thường xuyên cho người lao động. 

Thu nhập bình quân từ hoạt động ươm giống đạt khoảng 150 triệu 

đồng/năm. 

- Góp phần lan tỏa mô hình nông - lâm kết hợp trong cộng đồng: 
Trong những năm qua, cá nhân thường xuyên tham gia và đóng vai trò 

nòng cốt trong việc lan tỏa mô hình nông - lâm kết hợp tại thôn Tân 

Bình. Tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi hội nông dân, tổ nhóm sản 

xuất, cá nhân chủ động trình bày các bước triển khai mô hình trồng rừng 

hữu cơ, những kinh nghiệm tích lũy được qua thực tế sản xuất, các kỹ 

thuật giúp nâng cao năng suất và chất lượng gỗ, cũng như phương pháp 

kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, trực 

tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ gia đình có nhu cầu chuyển đổi mô 

hình: từ cách chọn giống cây trổng, cách cải tạo đất, bố trí mật độ trồng, 

phương pháp chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ, đến quy trình nuôi lợn - 

gà dưới tán rừng đảm bảo an toàn sinh học. 

- Đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Mô 

hình đã góp phần thúc đẩy kinh tế rừng theo hướng xanh - sạch - bền 

vững, phù hợp chủ trương của tỉnh về phát triển lâm nghiệp gắn với bảo 

vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn. Việc áp dụng quy trình 

trồng rừng hữu cơ giúp bảo vệ đất rừng, hạn chế ô nhiễm, nâng cao giá 

trị gỗ thành phẩm, tạo nền tảng quan trọng cho việc mở rộng mô hình 

lâm nghiệp bền vững tại địa phương. Bên cạnh đó, thông qua mở rộng 

quy mô trồng rừng và chăn nuôi, đã tạo việc làm thường xuyên cho 

nhiều lao động trong thôn, với mức thu nhập ổn định. Nhiều hộ gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn đã có cơ hội cải thiện đời sống nhờ tham gia 

chăm sóc rừng, thu hoạch, chăn nuôi hoặc học hỏi mô hình để áp dụng 

cho chính gia đình mình. 
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5  UBND xã 

Bạch Xa 

Ông Mai Văn 

Phi, Giám đốc 

Hợp tác xã 

Thương mại dịch 

vụ và sản xuất 

Long Hải, thôn 

Minh Thái, xã 

Bạch Xa, tỉnh 

Tuyên Quang 

 

 

 

Đối với doanh 

nhân: Có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc trong sản xuất, 

kinh doanh; lãnh 

đạo, điều hành 

doanh nghiệp hoạt 

động ổn định, đạt 

hiệu quả kinh tế 

cao; có nhiều 

đóng góp đối với 

sự phát triển kinh 

tế - xã hội của 

tỉnh, tích cực tham 

gia các hoạt động 

xã hội, từ thiện, 

bảo vệ môi 

trường; chấp hành 

tốt quy định của 

pháp luật trong 

sản xuất, kinh 

doanh, thực hiện 

tốt chính sách đối 

với người lao 

động, tạo việc làm 

cho nhiều người 

trong xã hội. 

- HTX đã giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động, 

trong đó phần lớn là phụ nữ nông thôn, lao động nghèo và cận nghèo. 

Người lao động có thu nhập trung bình từ 9 đến 10 triệu 

đồng/người/tháng, đời sống ổn định, góp phần tích cực vào phong trào 

xây dựng nông thôn mới và hạn chế tình trạng di cư lao động. 

- Cá nhân còn chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững, hướng đến 

sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ. Hiện HTX 

Long Hải đang quản lý hơn 30 ha cây trồng, gồm cam sành, cam Vinh, 

cam V2, chanh tứ thì, măng tre Bát độ và đàn lợn 300 con. Gắn kết tập 

hợp các hộ nông dân có cùng sở thích phát triển kinh tế tự nguyện tham 

gia Tổ hội nghề nghiệp trồng chanh tứ thì đạt chất lượng được công 

nhận sản phẩm OCOP của xã. Mỗi năm, doanh thu HTX đạt từ 10 - 14 

tỷ đồng, tăng đều qua các năm, đảm bảo nghĩa vụ thuế với Nhà nước và 

góp phần rất lớn vào ngân sách địa phương. 

- Cá nhân thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, 

hàng năm đóng góp hơn 160 triệu đồng cho các quỹ cộng đồng, hỗ trợ 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người khuyết tật và gia 

đình bị ảnh hưởng thiên tai, hỏa hoạn. Ngoài ra, cá nhân còn phát động 

các phong trào hoạt động từ thiện tại hợp tác xã, giúp gắn kết các thành 

viên trong hợp tác xã, để mỗi thành viên đều nâng cao tinh thần tương 

thân tương ái. 

- Năm 2024 được Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng 

khen thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, 

kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững 

năm 2024; được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen 

thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển hợp tác xã, hợp tác xã 

kiểu mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024; được Trưởng ban 

Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng Giấy khen thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua dân vận khéo. 

Lĩnh vực 

lao động, 

sản xuất, 

kinh 

doanh 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 



10 

 

 

 

TT 
ĐƠN VỊ ĐỀ 

NGHỊ 

 

TÊN CÁ NHÂN 

 

TIÊU CHUẨN CỤ 

THỂ CỦA LĨNH 

VỰC ĐỀ NGHỊ 

THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN 
LĨNH VỰC 

XÉT TẶNG 

KẾT QUẢ 

THẨM 

ĐỊNH 

6  UBND xã 

Yên Minh 

Ông Nguyễn 

Đình Bình, Bí 

thư Chi bộ, thôn 

2 xã Yên Minh, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Cá nhân có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc, năng động, 

sáng tạo, có sáng 

kiến, giải pháp hữu 

ích đem lại hiệu 

quả cao trong lĩnh 

vực công tác được 

cấp bộ, ngành, tỉnh 

công nhận; gương 

mẫu đi đầu trong 

các phong trào thi 

đua, các cuộc vận 

động, trong việc 

“Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”; có 

tinh thần đoàn kết, 

xây dựng tập thể; 

có ý thức trách 

nhiệm với tập thể, 

với cộng đồng; có 

tinh thần dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, được 

đồng nghiệp tín 

nhiệm. 

- Là bí thư chi bộ thôn, cá nhân luôn xác định vai trò trách nhiệm và luôn 

gương mẫu trước quần chúng. Có ý chí phấn đấu và tâm huyết trong công 

việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức 

chính trị trong thôn và động viên nhân dân các dân tộc thi đua phát triển 

kinh tế- xã hội. Phát huy dân chủ tập thể, bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hoá trong thôn. Tập hợp sức mạnh, thế mạnh của nhân dân trong phát 

triển kinh tế- xã hội theo phương châm: Không trông chờ ỷ lại vào nhà 

nước… Do đó, trong 05 năm liên tục, thôn 2 luôn là thôn vươn lên đứng 

đầu trong thu nhập bình quân đầu người (68,8 triệu đ/người/năm) và là 

thôn đi đầu trong phong trào thi đua do các cấp phát động. 

- Trực tiếp vận động 07 doanh nghiệp và quần chúng nhân dân ủng hộ 

thôn mua sắm, lắp đặt 05 chiếc loa truyền thành, 01 đầu âm ly tiêu 

chuẩn truyền thanh trên 200 mét dây điện và các phụ liệu khác trị giá 36 

triệu đồng. 

- Chủ trì cùng với chi uỷ chi bộ xây dựng Nghị quyết chuyên đề số 08 

ngày 20/7/2022 về “Xoá bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu trong 

đám tang, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn của thôn. Trực tiếp 

xây dựng Mô hình 5 không trong đám tang của thôn và tổ chức họp lấy 

ý kiến nhân dân trong thôn. 

- Xây dựng kế hoạch và dự toán trình thường trực Đảng uỷ, UBND thị 

trấn Yên Minh (cũ) phê duyệt cho cá nhân và Ban công tác Mặt trận vận 

động nhân dân làm được 01 cổng chào vào đường nhánh Nguyễn Thái 

Học, 01 sân thể thao phục vụ nhân dân với diện tích 209,2m2 bê tông. 

Trị giá của 02 công trình này là 74,5 triệu đồng theo tinh thân xã hội 

hoá. 

- Trực tiếp đề xuất với đồng chí bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện 

(cũ) chỉ đạo khơi rộng dòng chảy thoát lũ, mở mới công trình thoát lũ 

đầu nguồn chảy qua địa bàn của thôn ra suối lớn, chấm dứt việc lũ lụt 

cục bộ thiệt hại đến cây cối, hoa màu, tài sản phương tiện của nhân dân 

trong thôn. 

Lĩnh vực 

quản lý 

nhà nước; 

công tác 

đảng, mặt 

trận và 

đoàn thể 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 
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- Đạt giải nhất cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023 do Huyện uỷ Yên 

Minh (cũ) tổ chức.  

- Đạt giải ba các môn, đạt giải nhất môn thi hùng biện tại cuộc thi báo 

cáo viên giỏi, hoà giải viên giỏi năm 2023 do UBND tỉnh Hà Giang (cũ) 

tổ chức.  

- Trong giai đoạn 2023-2025, cá nhân đã được tặng 06 giấy khen của 

Chủ tịch UBND huyện Yên Minh (cũ), Bí thư Đảng ủy xã Yên Minh, 

Chủ tịch UBND thị trấn Yên Minh. 

7  

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Bà  Nguyễn Thị 

Thu Hiền, Hiệu 

trưởng Trường 

Mầm non 

Hương Sen, 

phường Nông 

Tiến, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Cá nhân đang 

tham gia trực tiếp 

làm công tác quản 

lý hoặc giảng dạy; 

tâm huyết, tận tụy 

với nghề; mẫu 

mực, tiêu biểu, 

xuất sắc, có ảnh 

hưởng rộng rãi 

trong ngành và xã 

hội, được học 

sinh, sinh viên, 

học viên, đồng 

nghiệp và Nhân 

dân kính trọng; đi 

đầu trong việc đổi 

mới quản lý giáo 

dục, phương pháp 

dạy học; quản lý, 

giảng dạy đạt chất 

lượng, hiệu quả 

cao; tích cực thực 

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, 

cá nhân luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước, lãnh đạo toàn diện hoạt động nhà trường và đạt nhiều kết quả 

nổi bật. Nhà trường nhiều năm liền hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; 

xây dựng mô hình trường học số, ứng dụng AI, STEAM, SEL và các 

công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng - chăm sóc 

- giáo dục trẻ. Đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng năng lực số, có khả năng 

khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ trong chuyên môn. 

Trong công tác chuyển đổi số, cá nhân triển khai hệ thống quản lý nhà 

trường bằng Google Drive và phần mềm số hóa hồ sơ, giúp giảm tải thủ 

tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành. Giáo viên 

sử dụng học liệu điện tử, tài liệu số, ứng dụng theo dõi sự phát triển trẻ 

giúp cá nhân hoá giáo dục. Hồ sơ, dữ liệu, minh chứng được lưu trữ tập 

trung, thuận lợi cho kiểm tra nội bộ và kiểm định chất lượng. Xây dựng 

văn hóa làm việc số, hình thành kho học liệu số lớn gồm hơn 90 video, 

250 hoạt động STEAM và 300 bài thơ - câu chuyện, được chia sẻ trên 

website, fanpage và YouTube nhà trường. Xây dựng 02 chatbot trợ lý AI 

hỗ trợ giáo viên trong tra cứu chương trình, lập kế hoạch và tổ chức hoạt 

động, giúp giảm tải công việc và tăng hiệu quả giảng dạy. 

Cá nhân hỗ trợ hơn 20 triệu đồng kinh phí cho giáo viên bồi dưỡng 

STEAM; tiếp tục hỗ trợ 40 lượt giáo viên tham gia tập huấn nâng cao. 

Lĩnh vực 

giáo dục 

và đào tạo 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 
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hiện các công 

trình nghiên cứu 

khoa học hoặc có 

sáng kiến, giải 

pháp trong công 

tác chuyên môn 

đã được ứng dụng 

mang lại hiệu quả 

thực tế được cấp 

bộ, ngành, tỉnh 

công nhận 

Trực tiếp tổ chức đào tạo về CNTT, AI, STEAM, SEL cho giáo viên 

trong và ngoài tỉnh; xây dựng và quản lý các kênh cộng đồng chuyên môn 

với trên 50.000 thành viên, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong ngành giáo dục 

mầm non. 

Chủ động nghiên cứu, học tập các khóa học trên nền tảng Microsoft 

Learn, Microsoft Educator Center, hoàn thành đầy đủ các mô-đun bắt 

buộc: sử dụng Teams, OneDrive, OneNote, Forms, Sway, Book Creator, 

Minecraft Education, AI trong giáo dục. Kết nối với mạng lưới chuyên gia 

Microsoft trên toàn cầu, tiếp cận các mô hình giáo dục tiên tiến. Cơ hội 

tham gia các dự án giáo dục sáng tạo, hội thảo quốc tế, chia sẻ kinh 

nghiệm trong cộng đồng. Kết quả cá nhân được Microsoft công nhận là 

Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo (MIE Expert) năm học 2024-2025 và 

2025-2026. 

Với những nỗ lực không mệt mỏi trong hành trình chuyển đổi số, năm 

2025 cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam và 

được tôn vinh cá nhân có thành tích chuyển đổi số trong giáo dục. 

 

8  
Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Ông Ngô Văn 

Tuyến, Giám 

đốc Viettel 

Tuyên Quang - 

Chi nhánh Tập 

đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

Cá nhân đạt giải 

thưởng về khoa 

học và công nghệ 

từ cấp tỉnh trở lên 

hoặc có công 

trình, đề tài, dự án 

khoa học và công 

nghệ từ cấp tỉnh 

trở lên được 

nghiệm thu xếp 

loại xuất sắc hoặc 

có phát minh, 

sáng chế được bảo 

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều 

giải pháp của cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất 

kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển hạ tầng viễn thông - 

công nghệ thông tin của tỉnh. Viettel Tuyên Quang được Tập đoàn khen 

thưởng đơn vị xuất sắc năm 2025. Một số kết quả nổi bật đạt được thể 

hiện rõ qua từng nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

- Chất lượng các kênh bán hàng được cải thiện toàn diện, tăng trưởng 

mạnh và nằm trong Top 10 toàn quốc. 

- Tổng doanh thu doanh thu dịch vụ tăng trưởng 8,35%, xếp hạng 12/34 

Viettel tỉnh; các dịch vụ lõi đều tăng trưởng cao và duy trì nhóm dẫn đầu, 

góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong hệ thống Viettel toàn quốc.  

- Một trong những dấu ấn nổi bật và tạo tiếng vang lớn nhất trong năm 

2025 là thành công vượt bậc trong triển khai hạ tầng mạng 5G. Với sứ 

Lĩnh vực 

khoa học 

và công 

nghệ; đổi 

mới sáng 

tạo và 

chuyển 

đổi số 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 
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hộ quyền sở hữu 

trí tuệ, được ứng 

dụng thực tế có 

hiệu quả, mang lại 

lợi ích giá trị cao 

trong thực tiễn. 

Cá nhân có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc, đóng góp 

công sức, trí tuệ, 

sáng kiến, giải 

pháp vào quá trình 

phát triển đổi mới 

sáng tạo, chuyển 

đổi số trên địa bàn 

tỉnh hoặc phát 

triển các sản 

phẩm, dịch vụ dựa 

trên công nghệ số, 

Internet và không 

gian mạng. 

mệnh “Tiên phong kiến tạo xã hội số”. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, chủ 

động và xuyên suốt của cá nhân, đơn vị đã thực hiện một “Cuộc tăng tốc 

thần tốc” về triển khai lắp đặt hạ tầng 5G trong 2 tháng 10 và 11/2025. 

Chỉ trong chưa đầy 60 ngày, Viettel Tuyên Quang đã hoàn thành lắp đặt 

và phát sóng lũy kế hơn 500 trạm 5G, về đích thứ 6 toàn quốc. Đây là con 

số kỷ lục, gấp hơn 2.000 lần so với thực hiện năm 2024 và đảm bảo 

124/124 Xã/Phường của Tỉnh có sóng 5G. Đây cũng là con số thể hiện 

quy mô và tốc độ triển khai vượt trội, đưa tỉnh trở thành một trong những 

địa phương có độ phủ 5G nhanh và rộng nhất cả nước. Kết quả này cũng 

góp phần đưa tổng số thuê bao 5G lũy kế tại tỉnh đạt gần 80.000TB, xếp 

thứ 5 toàn quốc về tăng trưởng thuê bao 5G. 

Đặc biệt, với phương châm “Đi trước, đi nhanh, đi sâu, đi rộng”, cá nhân 

đã chỉ đạo công tác phát triển hạ tầng 5G phải đưa được đến cả vùng sâu, 

vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh. Nhiều khu vực trước đây chưa từng có 

hạ tầng tốc độ cao thì nay đã được phủ sóng 5G như Lũng Cú, Pà Vầy Sủ, 

Du Già, Sủng Máng, Sơn Vĩ, Sà Phìn, Khâu Vai, Thượng Nông, Thượng 

Giáp, Hồng Thái, Côn Lôn, Yên Hoa… 

Kết quả triển khai hạ tầng 5G của Viettel Tuyên Quang là một minh 

chứng rõ nét về sự thành công cho cam kết của Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đội về phát triển 20.000 trạm 5G trong năm 2025 với Bộ 

Khoa học - Công nghệ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Tại tỉnh Tuyên Quang, việc triển khai 

hoàn thành khối lượng công việc lớn, đột phá về hạ tầng 5G của Viettel 

góp phần tạo bước chuyển mình mạnh mẽ trong tiếp cận công nghệ mới 

cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền số, đáp ứng yêu cầu Chuyển 

đổi số của tỉnh đặc biệt trong các lĩnh vực chính quyền số, y tế số, giáo 

dục số và đô thị thông minh, đồng thời cũng khẳng định năng lực tổ chức 

triển khai, điều hành dự án lớn của cá nhân Giám đốc Chi nhánh, cũng 

như tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẵn sàng làm việc cường độ cao của 

toàn thể cán bộ, nhân viên đơn vị. 
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- Trong hợp tác về chuyển đổi số với tỉnh, đơn vị đạt được nhiều kết quả 

nổi bật: tham gia tư vấn, xây dựng các đề án dư xlieeuj và đô thị thông 

minh; đào tạo 1.133 tổ chuyển đổi số cộng đồng; Triển khai 1.733/1.733 

thôn (100%) có cáp quang; 10 dự án Bệnh án điện tử;  110 đường truyền 

số liệu chuyên dùng; Đưa thanh toán không dùng tiền mặt đến 33 chợ, 

cung cấp dịch vụ cho gần 3.000 doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số sử 

dụng dịch vụ Viettel CA, Hóa đơn điện tử, phần mềm quản trị... 

- Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị thực hiện tốt công tác 

an sinh xã hội: tài trợ 70 tỷ đồng cho chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột 

nát” tại tỉnh; hỗ trợ 07 tỷ đồng để xây dựng trường học; ủng hộ tỉnh trong 

công tác phòng, chống thiên tai; tổ chức khám sàng lọc và hỗ trợ mổ tim 

bẩm sinh miễn phí; Chương trình chăm sóc nghĩa trang Liệt sỹ và nhiều 

chương trình từ thiện, xã hội khác. 

- Thực hiện tốt công tác nộp ngân sách tại địa phương. Năm 2025 dự kiến 

nộp ngân sách tại tỉnh là 60 tỷ đồng. 

9  UBND xã 

Phú Linh 

Ông Nguyễn 

Văn Diện, thôn 

Lắp 2, xã Phú 

Linh, tỉnh Tuyên 

Quang 

Cá nhân có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc trong công tác 

từ thiện, nhân đạo 

và hoạt động xã 

hội; có đóng góp 

cụ thể và mang lại 

hiệu quả cao về 

vật chất, tinh thần 

cho xã hội; tạo 

được uy tín cao 

trong xã hội, cộng 

đồng, góp phần 

cùng cấp ủy, 

chính quyền địa 

Năm 2019, cá nhân thành lập Cơ sở Bảo trợ xã hội Dương Hiển (xã Phú 

Linh, Tuyên Quang). Nguồn kinh phí hoạt động của cơ sở, chủ yếu do 

cá nhân và gia đình tự đầu tư, trong đó có tiền mua 20.600m2 đất để xây 

dựng 40 phòng kiên cố và khép kín, 01 phòng sinh hoạt cộng đồng, 02 

bếp nấu ăn, trang thiết bị cơ sở vật chất khác phục vụ sinh hoạt của các 

đối tượng sinh sống tại cơ sở. Hiện nay, cơ sở đang chăm sóc 34 trẻ em 

mồ côi cha mẹ và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 31 cháu 

hiện nay được hỗ trợ ăn ở và theo học hòa nhập tại các trường trên địa 

bàn; 02 người già không nơi nương tựa. Ngoài ra cá nhân đã kết nối các 

doanh nghiệp và cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay 

ủng hộ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn và các mảnh đời kém may 

mắn trong tỉnh Hà Giang cũ nhiều năm. 

Trong năm 2025, cơ sở đã kết nối với nhiều đơn vị, cá nhân đến hỗ trợ 

cho cơ sở và xã Phú Linh nói riêng và các địa bàn trong toàn tỉnh nói 

chung, cụ thể như sau: 

Lĩnh vực 

hoạt động 

xã hội, 

nhân đạo, 

từ thiện 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 
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phương giải quyết 

các khó khăn cho 

người nghèo, 

người có hoàn 

cảnh đặc biệt khó 

khăn, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

biên giới, vùng bị 

thiệt hại do thiên 

tai, dịch bệnh. 

 - Tháng 1/2025. Cơ sở đã trao 30 xuất quà tết âm lịch  cho các hộ 

nghèo và gia đình chính sách cho bà con trong xã Phú Linh cũ . 

 - Tháng 1/2025 Cơ sở tự bỏ kinh phí làm 200m đường bê tông dân sinh 

cho thôn Lắp 2 xã Phú Linh  

 - Tháng 2/2025 Cơ sở đã kết nối Công ty than Long Hưng tặng 60 con 

bò cho xã Phú Linh , Kim Thạch, Kim Linh với trị giá 720 triệu đồng  

 - Ngày 7/10/2025 vừa qua cơ sở đã bỏ kinh phí phối hợp với cán bộ xã 

Phú Linh nấu 800 suất cơm cứu trợ bị ngập lụt cho 2 bệnh viện tỉnh. 

 - Ngày 10/10/2025 Cơ sở kết nối công ty may Phú Sinh Hưng Yên cứu 

trợ bà con tổ 1,6,7,11,17 Minh khai 10 tấn gạo trị giá 150 triệu đồng.  

 - Ngày 20/10/2025 cơ sở kết nối Đoàn thanh niên đài truyền hình Việt 

Nam tặng bà con xã Phú Linh gạo và mỳ tôm trị giá 25 triệu đồng. 

 - Ngày 25/10/2025 kết nối với em Thảo Hà Nội đã tặng 01 hộ gia 

đình xã Lũng Pù 1 cặp bò trị gia 15 triệu và 06 xuất qùa cho các hộ 

dân. 

 - Ngày 30/11/2025 kết nối với Đài truyền hình Việt Nam tặng 125 xuất 

quà trị giá 125 trệu đồng tại Ủy ban xã Phú Linh cho các bà con trong 

xã có hoàn cảnh khó khăn . 

Với những đóng góp tích cực trong công tác từ thiện, nhân đạo, năm 

2023 cá nhân được lên sóng chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền 

hình Việt Nam; vinh dự là 1 trong 50 gương mặt tiêu biểu của chương 

trình "Việc tử tế" gặp Chủ tịch nước năm 2024, 1 trong 100 gương mặt 

tiêu biểu của chương trình "Việc tử tế" gặp Chủ tịch nước năm 2025. 

10  Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Ông Làn Đình 

Dưỡng, Bí thư 

Chi bộ Thôn 

Trung Sơn, xã 

Liên Hiệp, tỉnh 

Tuyên Quang 

Đối với người dân 

tộc thiểu số: là 

tấm gương tiêu 

biểu, có ảnh 

hưởng trong dòng 

họ, dân tộc và 

cộng đồng dân cư 

Cá nhân là người dân tộc Pà Thẻn, người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số. 
- Với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, cá nhân đã vận động nhân dân trong 

thôn phát triển kinh tế - xã hội; bản thân và gia đình đã xây dựng mô 

hình chăn nuôi cá cung cấp con giống cho nhân dân trên địa bàn. 

- Làm Tổ trưởng Tổ uỷ thác vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội 

đã hỗ trợ, giúp đỡ 4 hộ dân trong thôn bản thoát nghèo.  

- Gương mẫu tự nguyện hiến 2.500 m2 đất vườn của gia đình để thôn bản 

Lĩnh vực 

dân tộc, 

tôn giáo 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 
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nơi cư trú; có 

nhiều công lao 

đóng góp xây 

dựng và phát huy 

khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc; có 

mối liên hệ chặt 

chẽ, gắn bó với 

đồng bào dân tộc; 

có khả năng quy 

tụ, tập hợp đồng 

bào dân tộc thiểu 

số, được người 

dân trong cộng 

đồng tín nhiệm, 

tin tưởng. 

xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng và sân thể thao của thôn. Bản thân 

gia đình và con cháu gương mẫu trong chấp hành pháp luật của nhà 

nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. 

11  
UBND 

phường 

Minh Xuân 

Trung tá Trịnh 

Ngọc Anh, 

Trưởng Công an 

phường Minh 

Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang 

Cá nhân công tác 

trong lực lượng vũ 

trang có thành tích 

đặc biệt xuất sắc 

hoặc có hành 

động dũng cảm 

trong huấn luyện, 

sẵn sàng chiến 

đấu, chiến đấu, 

trong công tác xây 

dựng lực lượng, 

đảm bảo hậu cần, 

kỹ thuật góp phần 

vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ 

- Năm 2023:  

+ Với cương vị Trưởng Công an phường Phan Thiết, cá nhân đã lãnh 

đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu hiệu quả cho cấp 

ủy, chính quyền; bám sát địa bàn, xử lý đúng pháp luật mọi vụ việc 

ANTT, không để xảy ra trọng án, điểm nóng và luôn vượt các chỉ tiêu 

được giao. Đồng thời chú trọng xây dựng nội bộ vững mạnh, giáo dục 

chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, nâng cao đời sống và trình độ cho 

CBCS; sử dụng kinh phí, tài sản tiết kiệm, đúng quy định. Năm 2023, 

đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và hoàn thành xuất sắc 22/22 

tiêu chí mô hình “Công an phường Phan Thiết điển hình, kiểu mẫu về an 

ninh, trật tự và văn minh đô thị”. 

+ Các hình thức đã được khen thưởng: 

(1) Bộ trưởng Bộ Công an tặng 01 Bằng khen trong phong trào “Vì an 

ninh Tổ quốc” giai đoạn 2022-2023. 

(2) Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang tặng 01 Giấy khen về thành 

Lĩnh vực 

quốc 

phòng và 

an ninh 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 
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quốc; trong xây 

dựng và bảo vệ 

chủ quyền lãnh 

thổ, an ninh biên 

giới quốc gia; 

trong các hoạt 

động đảm bảo an 

ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội; 

trong đấu tranh 

phòng chống tội 

phạm và các tệ 

nạn xã hội; trong 

công tác cứu nạn, 

cứu hộ, phòng 

chống thiên tai. 

Cá nhân sinh sống 

ở vùng biên giới, 

có thành tích đặc 

biệt xuất sắc trong 

phát hiện và cung 

cấp thông tin kịp 

thời cho cấp có 

thẩm quyền về các 

hành vi vi phạm, 

lấn chiếm lãnh 

thổ, gây rối trật tự 

an ninh vùng biên 

hoặc xuất nhập 

cảnh trái phép qua 

biên giới; trực tiếp 

tích xuất sắc trong các hoạt động tham gia Chương trình du lịch “Qua 

những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên 

Quang năm 2023. 
 (3) Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 

2023. 

- Năm 2024:  

Trên cương vị Phó Trưởng Công an thành phố, đã chủ động tham mưu 

cho lãnh đạo Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo toàn 

diện các lĩnh vực công tác trọng yếu, góp phần giữ vững ANTT trên 

toàn địa bàn. Tham mưu tổ chức thành công Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ 

ANTT ở cơ sở làm điểm của tỉnh và diễn tập khu vực phòng thủ thành 

phố, bảo đảm đúng quy chuẩn, nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó. Chủ 

trì tham mưu diễn tập phương án chữa cháy cấp thành phố và mở 05 lớp 

huấn luyện cho 830 học viên, tạo chuyển biến rõ nét về kỹ năng và nhận 

thức PCCC tại cơ sở. Chỉ đạo xây dựng hoàn thành 04 Công an phường 

kiểu mẫu, vượt 400% chỉ tiêu, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ 

nhân dân và hình ảnh đô thị văn minh, an toàn. 

+ Trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn, phòng chống lụt bão tại các khu 

vực nguy hiểm, bản thân bị ngã khỏi xuồng trôi theo dòng nước siết, 

trong tình huống nguy hiểm, cá nhân đã chiến đấu với dòng nước lũ, bơi 

vào vị trí an toàn và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ nhân 

dân; trực tiếp vận động, thuyết phục đưa 01 hộ với 05 nhân khẩu sơ tán 

đến khu vực an toàn, đưa 02 trẻ sơ sinh trong tình trạng khó thở, sốt cao, 

nguy hiểm đến tính mạng đi cấp cứu, hỗ trợ giúp đỡ 01 sản phụ ra khỏi 

vùng bị ngập lụt đến bệnh viện an toàn; đưa hàng trăm người dân ra khỏi 

khu vực ngập sâu nguy hiểm, hỗ trợ di dời được nhiều tài sản cho người 

dân... 

+ Chủ động vận động, kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ: 09 xuồng máy 

cùng hỗ trợ lái xuồng; 200 chiếc áo phao, 2 xe tải hàng hoá nhu yếu 

phẩm, 5.000 xuất cơm nóng hỗ trợ cho bà con nhân dân trong vùng bị cô 

lập…   
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hoặc phối hợp với 

lực lượng chức 

năng đấu tranh 

phòng, chống các 

loại tội phạm, 

buôn lậu và các tệ 

nạn xã hội, góp 

phần bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, an 

ninh biên giới 

quốc gia. 

+ Lãnh đạo công tác Đoàn - Hội, chủ trì nhiều hoạt động lan tỏa tích 

cực: Phát cháo thiện nguyện 300 suất/tuần, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ hộ 

nghèo; Các chương trình “Đông ấm áp”, hiến máu nhân đạo; Xây dựng 

sân Pickleball phục vụ sinh hoạt, rèn luyện thể chất cho CBCS. 

+ Các hình thức đã được khen thưởng: 

(1) Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen đã có thành tích 

xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024. 

(2) Bộ trưởng Bộ Công an tặng 03 Bằng khen về: thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2022-2023, 

góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thành tích 

xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc 

gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; thành tích xuất sắc đột xuất trong 

tham mưu tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 

cơ sở. 

(3) Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

2024. 

- Năm 2025: 

Trong thời gian giữ chức Trưởng Công an phường Minh Xuân sau sáp 

nhập, cá nhân đã cùng tập thể lãnh đạo nhanh chóng ổn định tổ chức, 

chủ động ban hành và tham mưu hệ thống văn bản chỉ đạo, triển khai 

đồng bộ các biện pháp nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời các vấn đề nổi 

cộm, bảo đảm hoạt động thông suốt ngay từ những ngày đầu. Trực tiếp 

bám sát cơ sở, phân công cán bộ chiến sĩ giải quyết dứt điểm các vụ việc 

liên quan an ninh trật tự đúng pháp luật, tạo sự tin tưởng trong nhân dân; 

đồng thời tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, lễ hội 

lớn và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa phương. 

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra trọng 

án hay điểm nóng; chỉ tiêu công tác đều hoàn thành vượt mức; đơn vị 

duy trì đoàn kết, kỷ luật, quản lý tài chính – tài sản hiệu quả. Phong trào 

Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai mạnh mẽ, lan tỏa sâu 

rộng. Công tác phòng ngừa tội phạm đạt kết quả rõ nét: kéo giảm tội 
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phạm, không để hình thành băng nhóm, không phát sinh mâu thuẫn phức 

tạp; tham mưu xây dựng phường Minh Xuân không ma túy và từng 

bước hình thành các tổ dân phố không ma túy. 

+ Công tác cứu nạn cứu hộ bão số 10 và hoàn lưu bão số 11: Trực tiếp 

thuyết phục, di dời, chằng néo 34 hộ nhà bè đến nơi an toàn; hỗ trợ đưa 

người hộ dân trong đó có người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập sâu, kịp 

thời đưa bệnh nhân đi cấp cứu…, hỗ trợ di dời tài sản của nhiều hộ dân 

vùng ngập sâu. Khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng tổ chức khắc 

phục hậu quả sau bão: dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường 

đường phố, đảm bảo giao thông thông suốt trên tất cả các tuyến đường 

trung tâm. Phát động cán bộ chiến sĩ Công an phường và các phường lân 

cận ủng hộ 40 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân và 

cán bộ chiến sĩ phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 bị thiệt hại.  

+ Phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, tạo chuyển biến rõ rệt 

trong nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời 

lan tỏa tinh thần tự học và phổ cập kỹ năng số đến người dân, đặc biệt là 

thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy mạnh làm sạch, hoàn thiện cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục 

hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm dữ liệu “đúng – đủ 

– sạch – sống”. Những hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước, cải thiện chất lượng dịch vụ công, tăng tính minh bạch, tạo 

thuận lợi cho người dân và củng cố niềm tin của cộng đồng, qua đó nâng 

cao uy tín và trách nhiệm của lực lượng Công an. 

+ Các hình thức đã được khen thưởng:  

(1) Giám đốc Công an tỉnh tặng 01 Giấy khen thành tích xuất sắc đột 

xuất trong công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm 

Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo 

vệ ANTQ. 

(2) Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực 
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lượng Công an nhân dân. 

(3) Bộ trưởng Bộ Công an tặng 01 Bằng khen thành tích xuất sắc trong 

công tác cứu nạn, cứu hộ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo 

trật tự an toàn xã hội. 

12  UBND xã 

Đồng Yên 

Ông Trần Ngọc 

Quỳnh, Phó Bí 

thư Chi bộ, 

Trưởng thôn 

Vĩnh Gia, xã 

Đồng Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 

 

Cá nhân có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc, năng động, 

sáng tạo, có sáng 

kiến, giải pháp hữu 

ích đem lại hiệu 

quả cao trong lĩnh 

vực công tác được 

cấp bộ, ngành, tỉnh 

công nhận; gương 

mẫu đi đầu trong 

các phong trào thi 

đua, các cuộc vận 

động, trong việc 

“Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”; có 

tinh thần đoàn kết, 

xây dựng tập thể; 

có ý thức trách 

nhiệm với tập thể, 

với cộng đồng; có 

tinh thần dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, được 

- Với trách nhiệm là Phó bí thư chi bộ: Cá nhân luôn tham mưu cho Ban 

chi ủy triển khai quán triệt các văn bản của Đảng tới toàn thể đảng viên 

trong chi bộ; tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng lịch, luôn nêu cao tinh 

thần tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp; làm tốt công tác quản 

lý đảng viên và phát triển đảng viên mới; năm 2022 đến năm 2025 chi 

bộ kết nạp 08 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 70 

đồng chí.  

- Với trách nhiệm là Trưởng thôn thôn Vĩnh Gia: Cá nhân luôn nêu cao 

tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh hàng năm, đạt được những kết 

quả đáng khích lệ, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

+ Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những thửa ruộng 

khó lấy nước sang trồng dưa chuột bán quả và hạt giống, trồng bí xanh, 

từ đó nâng cao thu nhập cho nhân dân; Chuyển đổi diện tích cây cam già 

cỗi sang trồng cây lâm nghiệp phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế 

ổn định; thực hiện chuyển đổi từ vườn tạp sang trồng rau, hoa màu và 

xây dựng chuồng trại chăn nuôi dê thương phẩm. Tuyên truyền, vận 

động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa tại cánh đồng Bản Liên với 

diên tích trên 11 ha. 

+ Trong công tác xây dựng nông thôn mới: Vận động nhân dân hiến đất, 

đóng góp kinh phí mở rộng hành lang đường bê tông dài 5.350m.; triển 

khai làm mới 6.500m đường bê tông loại 2,5m và 3m với tổng số tiền là 

1.840 triệu đồng. Vận động nhân dân nạo vét trên 5km kênh mương nội 

đồng các tuyến của thôn. Vận động nhân dân xây dựng tuyến đường 

điện chiếu sáng năng lượng mặt mặt trời tại đội 4 với 19 hộ tham gia với 

tổng số tiền trên 10 triệu đồng. 

Lĩnh vực 

quản lý 

nhà nước; 

công tác 

đảng, mặt 

trận và 

đoàn thể 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 
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đồng nghiệp tín 

nhiệm. 

+ Tuyên truyền vận động bà con nhân dân bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 

cháy rừng, nhất và rừng đầu nguồn nước. 

+ Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU và 

Nghị quyết số 27-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện xoá bỏ hủ tục, phong 

tục tập quán lạc hậu xây dựng nếp số văn minh trong Nhân dân các dân 

tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang; đã phối hợp cùng các ban ngành của xã, 

thôn vận động quán triệt các nội dung về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong 

tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Gia đình nào có tổ 

chức cưới hỏi cho con chỉ tổ chức đơn giản, không thách cưới và sử 

dụng những hoạt động hỗ trợ không làm ồn ào, ảnh hưởng tới khu dân 

cư. Trong thực hiện tổ chức đám tang, được đơn giản hóa, rút gọn những 

tập quán lạc hậu, cắt giảm cành hoa, chỉ thuê một đội kèn và tổ chức 

đám tang không quá 48 giờ. Di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa khu vực 

nhà ở, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đảm bảo mỹ quan và an toàn vệ sinh 

môi trường. Trên địa bàn thôn Vĩnh Gia đang duy trì hiệu quả mô hình 

tổ chức đám tang không quá 48 tiếng của dòng họ Hoàng Đức. 

+ Trong quá trình làm việc cá nhân luôn xây dựng kế hoạch và cam kết 

thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và giám 

chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao tước tập thể lãnh đạo 

cấp trên.  

+ Công tác an ninh trật tự trên địa bàn thôn được giữ vững, không có tai 

tệ nạn xã hội xảy ra; vận động nhân dân giao nộp hơn 10 khẩu súng tự 

chế; tuyên truyền nhân dân khi tham gia giao thông phải chấp hành tốt 

các quy định về giao thông đường bộ; đặc biệt và tuyên truyền nhân dân 

thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử; đến nay 100% công dân 

trong độ tuổi trên địa bàn thôn đã thực hiện kích hoạt tài khoản định 

danh điện tử mức độ 2.  

13  UBND xã 

Đồng Văn 

Ông Nguyễn 

Viết Xuân, Hạt 

trưởng Hạt 

Cá nhân có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc, năng động, 

- Chỉ đạo triển khai rà soát xây dựng bản đồ ba loại rừng theo kết quả 

Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa 

bàn. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát việc các 

Lĩnh vực 

quản lý 

nhà nước; 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 
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Kiểm lâm khu 

vực XVI, tỉnh 

Tuyên Quang 

(Công dân thôn 

Tân Tiến, Xã 

Đồng Văn, tỉnh 

Tuyên Quang) 

sáng tạo, có sáng 

kiến, giải pháp hữu 

ích đem lại hiệu 

quả cao trong lĩnh 

vực công tác được 

cấp bộ, ngành, tỉnh 

công nhận; gương 

mẫu đi đầu trong 

các phong trào thi 

đua, các cuộc vận 

động, trong việc 

“Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”; có 

tinh thần đoàn kết, 

xây dựng tập thể; 

có ý thức trách 

nhiệm với tập thể, 

với cộng đồng; có 

tinh thần dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, được 

đồng nghiệp tín 

nhiệm. 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thực hiện công tác quản lý, 

bảo vệ rừng đảm bảo đúng quy hoạch đất lâm nghiệp Quốc gia và Quy 

hoạch tỉnh; cập nhật diến biến rừng; điều tra và dự tính dự báo sâu bệnh 

hại rừng; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng đến nhân dân, 

chủ rừng trên địa bàn. 

- Xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng hằng 

năm; kiện toàn các tổ quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy 

rừng; Theo dõi, cập nhật thông tin, biến động về số lượng cá thể nuôi 

nhốt của các cơ sở được cấp phép gây nuôi sinh sản động vật hoang dã 

thông thường trên địa bàn; phối hợp với UBND các xã, các cơ quan liên 

quan vận động nhân dân, chủ rừng tổ chức trồng cây phân tán theo đề án 1 

tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2021-2025, trên địa 

bàn Hạt Kiểm lâm quản lý, các xã đã trồng 2.038 triệu cây xanh; cường 

công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp đúng quy định; Tiếp nhận và giải 

quyết dứt điểm 03 đơn đề nghị của công dân trong lĩnh vực lâm nghiệp.  

- Phối hợp triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường 

rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn hàng năm trên 

địa bàn; Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố an 

ninh, quốc phòng, tại địa phương. 

- Tích cực ủng hộ và kêu gọi ủng hộ từ thiện nhân đạo” 

+ Năm 2023: Ủng hộ vật liệu (Sơn tường, gạch hoa, ống dẫn nước...) hỗ 

trợ sửa chữa các điểm trường tại xã Lũng Chinh (cũ), tổng giá trị 30 

triệu đồng; kêu gọi hỗ trợ sau bão Yagi đã trao 40 bộ bàn ghế học sinh, 5 

tạ gạo, xúc xích, mỳ tôm, thuốc uống, 105 chăn ấm, 05 suất học bổng, 

cho các Trường, tổng giá trị trên 200 triệu đồng. 

+ Năm 2024, kêu gọi ủng hộ 31 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho 

các cháu 05 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 3.000.000 đồng cho Cựu chiến binh 

nghèo, 20 suất quà, mỗi suất 1.000.000 đồng cho 20 Cựu chiến binh có 

công tham gia kháng chiến nhân ngày 22/12/2024; Kêu gọi ửng hộ tặng 

công tác 

đảng, mặt 

trận và 

đoàn thể 

xét tặng 
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1000 áo ấm, 400 chăn ấm, quạt sưởi, bếp ga công nghiệp, bánh kẹo, xúc 

xích dầu ăn, cho các cháu học sinh và 16 triệu đồng tiền mặt; 

+ Năm 2025, tổ chức tặng 30 suất quà tết cho bà con thôn Phố Mỳ, xã 

Tả Lủng, huyện Mèo Vạc có thành tích trong công tác bảo vệ rừng; kêu 

gọi ủng hộ tặng 140 suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất học bổng mỗi suất 

1.000.000 đồng, tổng giá trị trên 250.000.000 đồng; kêu gọi hỗ trợ xóa 

05 nhà tạm tại xã các xã, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng; kêu gọi Đoàn 

thiện nguyện Hà Nội - Hải Phòng hỗ trợ các cháu Trường Mần non, 

Trường Tiểu học và THCS BT xã Sơn Vĩ các nhu yếu phẩm, tổng giá trị 

trên 01 tỷ đồng; hỗ trợ hộ gia đình có 04 người bị tử vong và các hộ bị 

mất hoàn toàn nhà cửa do cơn bão số 10 tại xã Lũng Cú, giá trị trên 45 

triệu đồng. 

- Sáng kiến trong công tác: Cá nhân là đồng tác giả của sáng kiến “Xây 

dựng Phóng sự truyền hình “Áo giáp xanh nơi biên cương tổ quốc” phát 

trên sóng truyền hình kênh VTV2 - Ban khoa giáo Đài truyền hình Việt 

Nam” được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi 

ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 

24/02/2023. 

14  UBND xã 

Tiên Yên 

Ông Hoàng 

Trọng Khoắn, 

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân 

xã Tiên Yên, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Cá nhân có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc, năng động, 

sáng tạo, có sáng 

kiến, giải pháp hữu 

ích đem lại hiệu 

quả cao trong lĩnh 

vực công tác được 

cấp bộ, ngành, tỉnh 

công nhận; gương 

mẫu đi đầu trong 

các phong trào thi 

đua, các cuộc vận 

- Với vai trò Bí thư Đảng ủy, cá nhân luôn nêu cao trách nhiệm của người 

đứng đầu, tích cực tham gia xây dựng các văn bản của Trung ương, tỉnh 

và xã; tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Ban chấp hành, Ban Thường 

vụ Đảng ủy; chủ động đề xuất, kiến nghị đối với các Chỉ thị, Nghị quyết, 

đề án, chương trình của Đảng bộ; cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai các chủ 

trương của Đảng vào nhiệm vụ của Đảng bộ xã; tăng cường lãnh đạo công 

tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc việc dự sinh hoạt chi bộ được 

phân công; tham gia các đoàn kiểm tra của Ban Thường; thực hiện tốt chế 

độ báo cáo và chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật 

Đảng; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, định hướng triển khai các 

nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy. 

- Với vai trò Chủ tịch HĐND xã, cá nhân chủ trì các kỳ họp HĐND, 

đảm bảo thực hiện đúng quy định; ký chứng thực nghị quyết; lãnh đạo 

Lĩnh vực 

quản lý 

nhà nước; 

công tác 

đảng, mặt 

trận và 

đoàn thể 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 



24 

 

 

 

TT 
ĐƠN VỊ ĐỀ 

NGHỊ 

 

TÊN CÁ NHÂN 

 

TIÊU CHUẨN CỤ 

THỂ CỦA LĨNH 

VỰC ĐỀ NGHỊ 

THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN 
LĨNH VỰC 

XÉT TẶNG 

KẾT QUẢ 

THẨM 

ĐỊNH 

động, trong việc 

“Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”; có 

tinh thần đoàn kết, 

xây dựng tập thể; 

có ý thức trách 

nhiệm với tập thể, 

với cộng đồng; có 

tinh thần dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, được 

đồng nghiệp tín 

nhiệm. 

hoạt động Thường trực HĐND; duy trì mối liên hệ, phối hợp với 

UBND, MTTQ và các tổ chức liên quan.  

- Tích cực tham gia và chỉ đạo các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt 

động an sinh xã hội; trong năm 2025 đã hỗ trợ các hoạt động thôn, người 

nghèo, trẻ em với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. 

- Cá nhân là tấm gương tiêu biểu về đạo đức, lối sống, có ảnh hưởng tích 

cực trong cơ quan và cộng đồng; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ 

trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

- Trong giai đoạn 2023 đến nay đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 03 

Bằng khen. 

15  UBND xã 

Tùng Bá 

Ông Lương 

Văn Nam, thôn 

Khuôn Làng, xã 

Tùng Bá, tỉnh 

Tuyên Quang 

Đối với nông 

dân: Ứng dụng 

khoa học kỹ thuật, 

công nghệ mới 

vào lao động, sản 

xuất đạt năng suất, 

chất lượng, hiệu 

quả kinh tế cao; đi 

đầu trong việc sản 

xuất thực phẩm 

sạch, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, 

gắn với bảo vệ 

môi trường; năng 

động, sáng tạo, 

tích cực hướng 

Trong những năm gần đây, cá nhân đã lựa chọn phát triển mô hình chăn 

nuôi gà xương đen, một giống gà bản địa quý, có giá trị kinh tế cao và 

được thị trường ưa chuộng nhờ chất lượng thịt thơm ngon, dinh dưỡng 

cao và đặc biệt an toàn cho sức khỏe. Đây là hướng phát triển phù hợp với 

điều kiện tự nhiên của địa phương, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế 

vượt trội so với các giống gà thông thường. Từ đó cá nhân quyết tâm 

chuyển đổi diện tích đất vườn tạp chuyển sang chăn nuôi gà xương đen 

lúc đầu quy mô chăn nuôi từ 2.000 - 3.000 con. Đến năm 2023 cá nhân 

tiếp tục bàn với gia đình vay thêm nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tổng số 

tiền 100 triệu cộng với vốn tự có của hộ gia đình để mở rộng thêm chuồng 

trại để chăn nuôi thêm tổng số chuồng hiện tại có 10 chuồng với trên 

8.000 con gà thương phẩm, về đầu ra sản phẩm chủ yếu cung cấp cho các 

nhà thương lãi trên vùng cao, vùng xuôi vẫn duy trì thường xuyên và 

tương đối ổn định về đầu ra. Tổng trừ chi phí thức ăn mỗi năm cho thu 

nhập  từ 400 triệu đồng/ năm trở lên. 
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ĐƠN VỊ ĐỀ 

NGHỊ 

 

TÊN CÁ NHÂN 

 

TIÊU CHUẨN CỤ 

THỂ CỦA LĨNH 

VỰC ĐỀ NGHỊ 

THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN 
LĨNH VỰC 

XÉT TẶNG 

KẾT QUẢ 

THẨM 

ĐỊNH 

dẫn, phổ biến kinh 

nghiệm lao động, 

sản xuất, áp dụng 

tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, tạo nhiều 

việc làm, tăng thu 

nhập cho người 

lao động ở nông 

thôn, giúp đỡ 

nhiều hộ nông dân 

thoát nghèo. 

Trong quá trình chăn nuôi, cá nhân đã tích cực áp dụng nhiều tiến bộ khoa 

học kỹ thuật: 

+ Xây dựng chuồng trại bán chăn thả theo hướng sinh thái, thoáng mát về 

mùa hè, ấm áp mùa đông, đảm bảo mật độ phù hợp. 

+ Áp dụng hệ thống máng ăn, máng uống tự động, giúp giảm hao hụt thức 

ăn và bảo đảm vệ sinh. 

+ Sử dụng đệm lót sinh học để xử lý phân gà, giảm mùi hôi, hạn chế dịch 

bệnh và bảo vệ môi trường. 

+ Áp dụng quy trình tiêm phòng đầy đủ, theo hướng dẫn của cơ quan thú 

y nhằm đảm bảo đàn gà phát triển khỏe mạnh. 

+ Sử dụng thức ăn phối trộn tự nhiên gồm ngô, thóc, đậu tương, rau xanh, 

hạn chế tuyệt đối chất kích thích tăng trưởng. 

Các kỹ thuật trên giúp đàn gà phát triển đồng đều, tỷ lệ sống đạt trên 95%, 

chất lượng thịt ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Là một người nông dân cá nhân và gia đình thường xuyên tham gia thực 

hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế do xã, thôn phát động, 

ngoài ra còn tự tìm tòi học hỏi những mô hình, cách làm hay trong phát 

triển kinh tế để áp dụng tại địa phương. Tích cực tham gia phong trào xây 

dựng nông thôn mới tại địa phương cụ thể như: xây dựng vườn mẫu, 

chỉnh trang nhà cửa, thiết kế khuôn viên hộ gia đình trồng hàng rào xanh, 

đổ đường bê tông vào nhà, láng nền nhà ...  

 

16  UBND xã 

Ngọc Long 

Ông Tẩn A 

Tiến, thôn 

Phiêng Kiền, xã 

Ngọc Long, tỉnh 

Tuyên Quang 

Đối với nông 

dân: Ứng dụng 

khoa học kỹ thuật, 

công nghệ mới 

vào lao động, sản 

xuất đạt năng suất, 

chất lượng, hiệu 

quả kinh tế cao; đi 

Trong những năm qua cá nhân đã tích cực vận động gia đình và nhân dân 

trong thôn tập trung trồng cây hồi và cây sa nhân tím, để tăng sản phẩm 

và thu nhập cho bà con nhân dân. Trước năm 2023 trong thôn có triển 

khai trồng cây hồi và cây sa nhân tím nhưng diện tích trồng còn ít, cây hồi 

khoảng 21.3 ha, cây sa nhân khoảng 27.2 ha. Từ năm 2023 trở lại đây cá 

nhân đã tích cực vận động nhân dân trong thôn trồng bổ sung diện tích 

cây hồi và cây sa nhân, do hai cây này đã cho thu hoạnh, giá cả cao, dễ 

bán trên thị trường. Diện tích cây hồi đã được trông tăng thêm 27,5 ha, 
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TT 
ĐƠN VỊ ĐỀ 

NGHỊ 

 

TÊN CÁ NHÂN 

 

TIÊU CHUẨN CỤ 

THỂ CỦA LĨNH 

VỰC ĐỀ NGHỊ 

THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN 
LĨNH VỰC 

XÉT TẶNG 

KẾT QUẢ 

THẨM 

ĐỊNH 

đầu trong việc sản 

xuất thực phẩm 

sạch, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, 

gắn với bảo vệ 

môi trường; năng 

động, sáng tạo, 

tích cực hướng 

dẫn, phổ biến kinh 

nghiệm lao động, 

sản xuất, áp dụng 

tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, tạo nhiều 

việc làm, tăng thu 

nhập cho người 

lao động ở nông 

thôn, giúp đỡ 

nhiều hộ nông dân 

thoát nghèo. 

cây sa nhân 28,3 ha. Đây là hai cây chính chủ lực phát triển kinh tế xóa 

đói giảm nghèo của người dân trong thôn. 

17  

Ủy ban 

MTTQ 

Việt Nam 

tỉnh, 

UBND xã 

Kim Bình 

Ông Lã Quý 

Cảnh, Giám đốc 

HTX NLN&DV 

Thành Đạt, xã 

Kim Bình, tỉnh 

Tuyên Quang 

Đối với doanh 

nhân: Có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc trong sản xuất, 

kinh doanh; lãnh 

đạo, điều hành 

doanh nghiệp hoạt 

động ổn định, đạt 

hiệu quả kinh tế 

cao; có nhiều 

đóng góp đối với 

sự phát triển kinh 

Cá nhân là hội viên Hội Nông dân thôn Kim Quang, xã Kim Bình cá 

nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. 

Cá nhân đã chủ động đăng ký tham gia các lớp tập huấn về chuyển giao 

khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi do cấp ủy và cấp trên tổ chức. Đến 

nay mô hình chăn nuôi tổng hợp nhỏ lẽ đã nhân rộng thành trang trại mô 

hình chăn nuôi. Hiện nay có 1.800 con lợn, 23 con hươu, 30 con ngựa, 

3000 con gà, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đảm bảo về 

an toàn sinh học, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mỗi năm 

trừ chi phí đạt 03 tỷ/năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15 lao 

động tại địa phương với mức lương cơ bản từ 8-10 triệu/tháng góp phần 

nâng cao đời sống nông thôn. Ngoài ra cá nhân còn tư vấn giới thiệu cho 
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TT 
ĐƠN VỊ ĐỀ 

NGHỊ 

 

TÊN CÁ NHÂN 

 

TIÊU CHUẨN CỤ 

THỂ CỦA LĨNH 

VỰC ĐỀ NGHỊ 

THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN 
LĨNH VỰC 

XÉT TẶNG 

KẾT QUẢ 

THẨM 

ĐỊNH 

tế - xã hội của 

tỉnh, tích cực tham 

gia các hoạt động 

xã hội, từ thiện, 

bảo vệ môi 

trường; chấp hành 

tốt quy định của 

pháp luật trong 

sản xuất, kinh 

doanh, thực hiện 

tốt chính sách đối 

với người lao 

động, tạo việc làm 

cho nhiều người 

trong xã hội. 

trên 50 hộ dân thực hiện mô hình chăn nuôi hộ gia đình và cung cấp 

thức ăn gia súc trong và ngoài xã mỗi năm đạt 3000 tấn/năm. 

Mô hình kinh tế tổng hợp được chính quyền và nhân dân đánh giá 

cao, có khả năng nhân rộng và trở thành điểm sáng trong phát triển 

kinh tế trang trại. Là tấm gương tiêu biểu có ý chí vươn lên làm giàu 

chính đáng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương. 

18  UBND xã 

Lùng Tám 

Bà Vàng Thị 

Mai, Chủ nhiệm 

Hợp tác xã 

Lanh, xã Lùng 

Tám, tỉnh Tuyên 

Quang. 

 

Đối với doanh 

nhân: Có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc trong sản xuất, 

kinh doanh; lãnh 

đạo, điều hành 

doanh nghiệp hoạt 

động ổn định, đạt 

hiệu quả kinh tế 

cao; có nhiều 

đóng góp đối với 

sự phát triển kinh 

tế - xã hội của 

tỉnh, tích cực tham 

gia các hoạt động 

xã hội, từ thiện, 

Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám ra đời từ 2001, không chỉ là nơi bảo tồn, 

phát triển nét văn hóa độc đáo, giúp cải thiện thu nhập cho người dân 

bản địa mà còn trở thành địa điểm được nhiều khách du lịch nước ngoài 

tìm đến. 

Cá nhân đã kiên trì xây dựng chuỗi sản xuất - tiêu thụ ổn định, tạo sinh 

kế bền vững cho nhiều lao động nữ vùng sâu, vùng xa; đồng thời chủ 

động mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu 

cầu trong nước và quốc tế. Nhờ sự bền bỉ và quyết tâm ấy, nhiều năm 

liền Hợp tác xã duy trì được mức doanh thu ổn định, hoạt động hiệu quả, 

tạo thu nhập thường xuyên cho người lao động, góp phần quan trọng vào 

sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trong giai đoạn 2023-2025 cá nhân đã đạt được những thành tích nổi 

bật như sau: 

- Xây dựng và phát triển mô hình Hợp tác xã Lanh thôn Hợp Tiến: 

Gây dựng, duy trì và phát triển nghề trồng lanh - se sợi - dệt thổ cẩm 

truyền thống. Tổ chức sản xuất khoa học, ổn định, từng bước nâng cao 
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ĐƠN VỊ ĐỀ 

NGHỊ 

 

TÊN CÁ NHÂN 

 

TIÊU CHUẨN CỤ 

THỂ CỦA LĨNH 

VỰC ĐỀ NGHỊ 

THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN 
LĨNH VỰC 

XÉT TẶNG 

KẾT QUẢ 

THẨM 

ĐỊNH 

bảo vệ môi 

trường; chấp hành 

tốt quy định của 

pháp luật trong 

sản xuất, kinh 

doanh, thực hiện 

tốt chính sách đối 

với người lao 

động, tạo việc làm 

cho nhiều người 

trong xã hội. 

chất lượng sản phẩm; tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng người dân tộc 

thiểu số. 

- Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa: 
Giải quyết việc làm cho nhiều chị em phụ nữ khó khăn trên địa bàn. 
Đảm bảo thu nhập bình quân từ 4-5 triệu đồng/tháng, giúp nhiều hộ 

vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống. 

- Đưa sản phẩm lanh ra thị trường quốc tế, tạo thương hiệu cho địa 

phương: Hiện nay Hợp tác xã đã phát triển trên 30 mặt hàng thổ cẩm đa 

dạng từ cây lanh. Sản phẩm đạt chất lượng cao, có mặt tại nhiều thị 

trường quốc tế như Nhật Bản, Pháp, Anh… chinh phục được các thị 

trường khó tính, góp phần quảng bá văn hóa Tuyên Quang và Việt Nam 

ra thế giới; thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến thăm quan, 

trải nghiệm. 

Với những cống hiến đối của mình, bà Vàng Thị Mai từng vinh dự được 

Chủ tịch nước biểu dương và ghi nhận về những thành tích trong bảo tồn 

nghề truyền thống (năm 2015); được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn 

vào danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam (năm 2017), tham 

gia nhiều Hội nghị, Triển lãm quốc tế. 

19  

 

 

 

 

Liên minh 

Hợp tác xã 

tỉnh Tuyên 

Quang 

 

 

 

 

 

Ông Thượng 

Thái Cát, Chủ 

Đối với doanh 

nhân: Có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc trong sản xuất, 

kinh doanh; lãnh 

đạo, điều hành 

doanh nghiệp hoạt 

động ổn định, đạt 

hiệu quả kinh tế 

cao; có nhiều 

đóng góp đối với 

sự phát triển kinh 

tế - xã hội của 

Với mục tiêu bảo tồn và nâng cao giá trị bò vàng Hà Giang, cá nhân đã 

chỉ đạo HTX tuyên truyền, vận động bà con liên kết chăn nuôi đảm bảo 

đúng quy trình. Ngoài đầu tư có thu hồi, những người dân có sẵn bò, 

HTX sẽ hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi để bò đạt chất lượng tốt nhất và 

thu mua sản phẩm. HTX cũng tiến hành tập huấn kỹ thuật nuôi bò vỗ béo, 

cách phòng ngừa và điều trị bệnh thường gặp trên đàn bò cho người dân, 

liên kết với cán bộ thú y xã để hướng dẫn chăm sóc đàn Bò. Hiện nay, HTX 

đã liên kết với 1.381  hộ dân tại các xã Đồng Văn, Yên Minh, Bắc Mê, Vị 

Xuyên, Hoàng Su Phì… với tổng số đàn là 1.538 con Bò Vàng.  

Xây dựng nhà xưởng sản xuất, chế biến các sản phẩm từ thịt bò; Tạo 

việc làm ổn định, tăng thu nhập cho 30 lao động, trong đó có 22 lao 

động thường xuyên thu nhập bình quân: 9 triệu đồng/tháng; 08 lao động 

thời vụ thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/tháng.  
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TT 
ĐƠN VỊ ĐỀ 

NGHỊ 

 

TÊN CÁ NHÂN 

 

TIÊU CHUẨN CỤ 

THỂ CỦA LĨNH 

VỰC ĐỀ NGHỊ 

THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN 
LĨNH VỰC 

XÉT TẶNG 

KẾT QUẢ 

THẨM 

ĐỊNH 

tịch Hội đồng 

quản trị, Giám 

đốc Hợp tác xã 

Cát Lý, xã 

Thuận Hòa, tỉnh 

Tuyên Quang 

tỉnh, tích cực tham 

gia các hoạt động 

xã hội, từ thiện, 

bảo vệ môi 

trường; chấp hành 

tốt quy định của 

pháp luật trong 

sản xuất, kinh 

doanh, thực hiện 

tốt chính sách đối 

với người lao 

động, tạo việc làm 

cho nhiều người 

trong xã hội. 

Doanh thu năm 2023: Trên 8,7 tỷ đồng; năm 2024 trên 11 tỷ đồng; tháng 

9 năm 2025 trên 4,7 tỷ đồng. Lợi nhuận hàng năm đạt trung bình 1 tỷ 

đồng; Nộp ngân sách 3 năm trên 100 triệu đồng. 

Sau 3 năm hoạt động, HTX đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả rõ rệt. HTX 

được UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen và được Viện Nghiên cứu Phát 

triển Tiêu chuẩn Chất lượng đánh giá phù hợp tiêu chuẩn VietGAP. Mô 

hình vận hành theo quy trình kinh tế xanh - tuần hoàn theo hướng dẫn 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với hệ thống máy móc, chuồng trại 

bán công nghiệp và quy trình chế biến thức ăn chăn nuôi hiện đại; áp 

dụng đồng bộ các kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, xử lý chất 

thải bằng công nghệ men vi sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh 

môi trường. Chất thải được xử lý trước khi ra môi trường và tái sử dụng 

làm phân hữu cơ phục vụ trồng cây nông nghiệp, góp phần phát triển nông 

nghiệp hữu cơ của tỉnh và hạn chế ô nhiễm, dịch bệnh trong cộng đồng. 

Đồng thời đầu tư máy móc chế biến sâu các sản phẩm từ thịt bò (như bò 

sấy, sốt vang, lẩu bò, giò bò…), hướng tới sản phẩm an toàn, thân thiện môi 

trường, phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. 

Trong nhiều năm, HTX không để xảy ra tai nạn lao động, đời sống và 

thu nhập người lao động liên tục được cải thiện. 

Cá nhân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối lãnh đạo 

của Đảng, thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh, địa phương. 

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế, Bảo hiểm xã hội. 

20  UBND xã 

Yên Phú 

Ông Trần Tư 

Pháp, Công dân 

thôn 6 Minh 

Phú, xã Yên 

Phú, tỉnh Tuyên 

Quang 

Vận động viên, 

huấn luyện viên 

tiêu biểu có thành 

tích đặc biệt xuất 

sắc trong tham gia 

thi đấu hoặc huấn 

luyện thi đấu, đạt 

Trong 3 năm qua, cá nhân đã tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích 

tại các giải chạy Việt dã, cụ thể: 

- Năm 2023:  

+ Huy chương Đồng cá nhân, Huy chương Đồng đồng đội tại giải dân 

tộc thiểu số toàn quốc tổ chức tại tỉnh Cao Bằng.  

+ Huy chương Vàng cự ly 10 Km cá nhân nam tại giải chạy Marathon 

năm 2023 “Đêm hội Thành Tuyên” do tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức. 

Lĩnh vực 

văn hóa, 

thể thao 

và du lịch 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 

xét tặng 
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Huy chương Vàng 

(hoặc tương 

đương) tại các giải 

thi đấu thể thao 

cấp quốc gia hoặc 

đạt từ Huy 

chương Đồng 

(hoặc tương 

đương) trở lên tại 

các giải thi đấu 

thể thao cấp khu 

vực, châu lục và 

thế giới. 

- Năm 2024: 

+ Huy chương Vàng cự ly 10 Km cá nhân nam tại Giải chạy Marathon 

năm 2024 “Tuyên Quang nơi vẻ đẹp hội  tụ” do tỉnh Đoàn Tuyên Quang 

tổ chức. 

+ Huy chương Vàng  cự ly 21 km tại giải Marathon Long Biên. 

+ Huy chương Vàng  cự ly 21 km tại giải Marathon Vĩnh Yên, do Trung tâm 

Văn hóa thông tin thể thao thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. 

+ Huy chương Vàng  cự ly 21 km tại giải Marathon tỉnh Hòa Bình tổ chức. 

+ Huy chương Vàng  cự ly 21 km tại giải Marathon VnExperss tỉnh Hải 

Phòng tổ chức. 

+ Huy chương Vàng cự ly 21 km tại giải VPBANK năm 2024 do Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tổ chức tại Hà Nội. 

+ Huy chương Vàng cự ly 21 km tại giải VnExperss Marathon Hạ Long 

năm 2024. 

+ Huy chương Đồng cự ly 21 km tại giải VnExperss Marathon Ha Noi 

Midnight 2024. 

+ Huy chương Bạc cự ly 21 km tại giải Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ tổ chức. 

- Năm 2025: 

+ Huy chương Vàng tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài 

(Giải "Báo Tiền Phong" từ 25 -31 tại Quảng Trị). 

+ Huy chương Vàng cự ly 10 Km cá nhân nam tại Giải chạy Marathon 

năm 2025 do tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức. 

+ Huy chương Vàng tại  Giải Marathon Quốc tế “Chạy trên cung đường 

hạnh phúc” tỉnh Hà Giang. 

+ Huy chương Bạc cá nhân, huy chương Bạc  đồng đội tại Giải Dân tộc 

thiểu số toàn quốc  khu vực 1 lần thứ 14 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên. 

+ Huy chương Vàng cự ly 21 km tại giải VnExperss Marathon Ha Noi 

Midnight 2025. 

+ Huy chương Vàng cự ly 21 km tại giải VnExperss Marathon Hạ Long 

năm 2025. 

+ Huy chương Vàng cự ly 21 km tại giải Tây Hồ Marathon Hà Nội. 
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+ Huy chương Bạc cự ly 21 km tại giải chạy Bắc Ninh Marathon năm 

2025 “Dấu chân miền quan họ” 

+ Huy chương Vàng cự ly 10 km tại giải “Tết ấm cho Người nghèo” do 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi 

nhánh Tuyên Quang tổ chức. 

+ Huy chương Vàng cự ly 21 km tại giải VPBANK năm 2025 do Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tổ chức tại Hà Nội. 

(Tổng cộng: đoạt được 16 Huy chương Vàng; 02 Huy chương Đồng ; 03 

Huy chương Bạc). 

Cá nhân và gia đình tích cực, gương mẫu đi đầu trong các khoản đóng 

góp của thôn như sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, 

ủng hộ kinh phí làm đường bê tông thôn, ủng hộ quỹ vì người nghèo, 

quỹ đền ơn đáp nghĩa, tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội thể thao, 

văn nghệ của thôn, xã tổ chức.  

Bản thân luôn có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, 

giản dị; Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu mọi 

người thường xuyên giúp đỡ mọi người trong thôn, nơi cư trú. 

* Kết quả khen thưởng cá nhân 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thành tích xuất sắc 

trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên thành tích tiêu biểu 

trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2025. 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Yên Phú thành tích xuất sắc trong 

thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Yên Phú giai đoạn 

2020 - 2025. 

21  UBND xã 

Lũng Phìn 

Ông Ly Minh 

Cường, Công 

dân thôn Suối 

Văn nghệ sĩ, diễn 

viên có thành tích 

đặc biệt xuất sắc 

Trong 3 năm qua, cá nhân luôn nỗ lực phát huy tài năng, giữ gìn và 

quảng bá âm nhạc dân tộc Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc của đồng bào 

Mông. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, cá nhân còn tích cực tham gia 

Lĩnh vực 

văn hóa, 

thể thao 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 
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Chín Ván, Xã 

Lũng Phìn, tỉnh 

Tuyên Quang 

trong hoạt động 

văn hóa nghệ 

thuật, tích cực 

tham gia hoạt 

động văn hóa 

nghệ thuật vì cộng 

đồng hoặc đạt 

thành tích cao 

trong các hội thi, 

liên hoan quốc gia 

và quốc tế. 

công tác cộng đồng, hỗ trợ thanh niên, xây dựng hình ảnh người nghệ sĩ 

trẻ có trách nhiệm với xã hội.  

Những kết quả nổi bật gồm: 

- Tham gia biểu diễn trong show của nghệ sĩ Đen Vâu năm 2023, góp 

phần mang đến các tiết mục nghệ thuật kết hợp âm nhạc hiện đại và âm 

nhạc dân tộc. 

- Nghệ sĩ tham gia Dự án Thanh Cảnh Việt Nam - Vương quốc Anh năm 

2023, giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. 

- Nghệ sĩ tham gia Dự án “Khí hậu của âm thanh” do Tổ chức Nghệ 

thuật Đom Đóm Việt Nam phối hợp Vương quốc Anh, đóng góp sáng 

tạo trong nghệ thuật kết hợp yếu tố môi trường - bản địa - âm nhạc. 

- Quán quân Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Trung Quốc - Singapore 2024, 

hạng mục Nhạc cụ dân tộc quốc tế. 

- Quán quân Cuộc thi “Thanh âm tìm kiếm tài năng âm nhạc quốc tế” tại 

Hangzhou - Chiết Giang - Trung Quốc. 

- Huy chương Vàng Liên hoan Hongkong International Music Festival - 

Việt Nam 2024. 

- Là Trưởng Ban Tổ chức sự kiện “Tết Mông xuống phố” năm 2025, 

góp phần bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Mông đến đông đảo 

cộng đồng. 

* Kết quả khen thưởng cá nhân 

Năm 2023, được Giám đốc sở truyền thông Tỉnh Hà Giang tặng Giấy 

khen trong ứng dụng công nghệ số, lan tỏa hình ảnh Hà Giang tại ngày 

hội truyền thông năm 2023. 

Năm 2024, được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen thành 

tích xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch tỉnh Hà Giang và 

Bằng khen thành tích xuất sắc đóng góp trong công tác truyền thông số 

lan tỏa hình ảnh Hà Giang trên môi trường số Tỉnh Hà Giang. 

và du lịch xét tặng 

22  UBND xã 

Sà Phìn 

Ông Sùng Mí 

Phìn, xã Sà 

Phìn, tỉnh Tuyên 

Cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất 

sắc trong quảng 

Là người dân tộc sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sà Phìn là một xã nằm 

trong vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, là 

Lĩnh vực 

văn hóa, 

thể thao 

Đủ tiêu 

chuẩn 

tham dự 
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Quang bá, xúc tiến, kinh 

doanh dịch vụ du 

lịch, xây dựng 

thương hiệu, sản 

phẩm du lịch, góp 

phần thúc đẩy 

phát triển du lịch 

trở thành ngành 

kinh tế quan trọng 

của tỉnh 

một trong những điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến du lịch 

Tuyên Quang; nhận thức được điều đó cá nhân đã tiên phong xây dựng 

mô hình du lịch cộng đồng Chaito Homestay tại xã Sà Phìn, tập hợp 

các thanh niên trên vùng cao nguyên đá, để cùng tham gia phát triển du 

lịch cộng đồng và lan tỏa bản sắc văn hóa của người vùng cao. 

Xây dựng mô hình homestay kết hợp trải nghiệm văn hóa dân tộc: ở nhà 

truyền thống (Nhà trình tường, mái ngói âm dương), ẩm thực địa 

phương, nghề thủ công và trải nghiệm đời sống của người dân bản địa 

(tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: làm nương, dệt lanh, hướng dẫn 

khách khám phá đời sống của người dân bản địa).  

Mô hình khởi nghiệp của cá nhân đã lọt top 30 dự án khởi nghiệp sáng 

tạo do Trung ương Đoàn tổ chức và được BCH Trung ương Đoàn tặng 

bằng khen cho Dự án “Du lịch bền vững tại Hà Giang”. 

Lượng khách phục vụ hằng năm khoảng từ 500-600 khách/năm, doanh 

thu/ giá trị đóng góp trên 200.000.000đ/năm, góp phần giải quyết việc 

làm cho 05 người dân địa phương.  

Ngoài ra, cá nhân luôn tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng giữ 

gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan bản làng 

phục vụ du lịch; hướng dẫn kỹ năng du lịch cho người dân địa phương, 

hướng dẫn người dân các quy tắc ứng xử văn minh du lịch. 

Với những thành tích đã đạt được, cá nhân vinh dự được BCH Trung ương 

Đoàn thanh niên CS HCM tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời 

Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023; được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang 

tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

và du lịch xét tặng 

 


